
 

Biểu số: 
3102.N/GĐ-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 
16/2022/TT-BVHTTDL ngày 
22 tháng 12 năm 2022 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 
02 năm sau 

SỐ VỤ BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:​
Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:​
Vụ Gia đình 

  

Chỉ tiêu Mã số Số lượng 

A B 1 

Tổng số hộ có bạo lực gia đình (Hộ) 01   

Tổng số vụ bạo lực gia đình (Vụ) 02   

Chia theo hình thức bạo lực     

Tinh thần (Vụ) 03   

Thân thể (Vụ) 04   

Tình dục (Vụ) 05   

Kinh tế (Vụ) 06   

  

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ​
(Kèm theo Thông tư số: 16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Biểu số 3102.N/GĐ-SVHTTDL: Số vụ bạo lực gia đình 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn 
hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Hành vi bạo lực gia 
đình cũng được áp dụng đối với thành viên gia đình của vợ, chồng đã ly hôn hoặc nam, nữ không 
đăng ký kết hôn mà chung sống như vợ chồng. 

- Hành vi bạo lực gia đình bao gồm: 

+ Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng. 

+ Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm. 

+ Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng. 

+ Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa 
cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau. 

+ Cưỡng ép quan hệ tình dục. 

+ Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. 

+ Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành 
viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình. 

+ Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm 
soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính. 

+ Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở. 

2. Cách ghi biểu 

a) Phạm vi thu thập số liệu: Thống kê số vụ bạo lực gia đình trong năm báo cáo.  



b) Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu tính từ 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo.  

c) Cách ghi biểu: 

- Các cột: 

Cột A: Chỉ tiêu;  

Cột B: Mã số. 

Cột 01: Số lượng. 

- Các dòng: 

Dòng 01: Ghi tổng số hộ có bạo lực gia đình.  

Dòng 02: Ghi tổng số vụ bạo lực gia đình. 

Từ dòng 04 đến dòng 07: Ghi số vụ bạo lực gia đình theo từng hình thức bạo lực. 

3. Nguồn số liệu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao. 

 

 


